














              Mẫu M1
	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
ĐƠN VỊ XÃ BÌNH NGHĨA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
Bình Nghĩa, ngày 29 tháng 05  năm  2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Quyết
	1990
	
	Thôn 1 Cát Lại
	035090003839
	Hê roin
	Đã có TA về tội TTTP chất MT
	

	2
	Lê Văn Huynh
	1976
	
	Thôn 4 Cát Lại
	035076003734
	
	Bị xử lý hành chính về sử dụng TP chất MT
	

	3
	Bùi Văn Nhanh
	1990
	
	Thôn 4 Cát Lại
	035090012674
	
	TA về tội MBTP chất MT
	

	4
	Đào Đình Hưng
	1965
	
	Thôn 2 Ngô Khê
	035065008206
	
	TA về tội MBTP chất MT
	

	5
	Lê Hiển Vinh
	1981
	
	Thôn 1 Ngô Khê
	035081013382
	
	TA về TTTP chất MT
	

	5
	Lê Thanh Bình
	1981
	
	Thôn 1 Ngô khê
	035081001667
	
	TA về TTTP chất MT
	

	6
	Nguyễn Văn Dược
	1975
	
	Thôn 4 Ngô khê
	035075009448
	
	TA về MBTP chất MT
	

	7
	Nguyễn Văn Tuấn
	1980
	
	Thôn 4 ngô khê
	035080001141
	
	TA về TTTP chất Mt
	

	8
	Đặng chung thủy
	1989
	
	Thôn 1 Cát Lại
	035089002804
	
	TA TTTP chất MT
	

	9
	Phạm Văn Hùng
	1981
	
	Thôn 3 Cát Lại 
	035081014972
	
	TA MBTP chất MT
	

	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                                                                                                                                                                                                          
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
ĐƠN VỊ CÔNG AN XÃ BÌNH NGHĨA


	                                                                                               Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
Bình Nghĩa, ngày 29  tháng 05 năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn Năm
	x
	
	Thôn 3 Cát Lại, Bình Nghĩa
	035095001522
	Hểoin
	02/2023
	Không rõ nơi đến
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                      
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


